
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THÁI BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số; /QĐ-UBND Thái Bình, ngày2Dtháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mói ban hành trong lĩnh vực

quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, sỏ' Tài chính; ủy ban nhân dân cấp huyện

trên đỉa bàn tỉnh Thái Bình

CHỦ TICH ỦY BAN NHAN DÂN TỈNH THÁI BINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phưong năm 2015; Luật sửa đổỉ, hổ
sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật To chức chỉnh quyển địa
phương năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chỉnh phủ: số 63/20ỉ0/NĐ~CP ngấy 08/6/2010^
về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổị bổ
sung một số điểu của các nghị định liên quan đến kiếm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Thông tư số 02/20Ỉ7/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng ỆỆỴỆ
Chính phủ hưởng dẫn về nghiệp vụ kiếm soát thủ tục hành chỉnh; 1 í

Căn cứ Qưyết định số I43/QĐ-BTC ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính vê việc công bô thủ tục hành chỉnh mới ban hành trong lĩnh vực quản ỉý
công sản thuộc phạm vi chức năng quản ỉý của Bộ Tài chỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chỉnh tại Tờ trĩnh số 64/TTr-STC ngày
18/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 08 thủ tục hành chính
mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính; ủy ban nhân dân cấp
huyện trên địa bàn tỉnh (có Phụ lục Danh mục kèm theo).

Điều 2. Nội dung chi tiết ứiủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này
thực hiện theo Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính.

Điều 3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát
ừiển nông ữiôn; ủy ban nhân dân cấp huyện và các đon vị có liên quan cập nhật
ừên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; xây dựng, ban hành quy trình
nội bộ, chi tiết, điện tử các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này; hướng
dẫn ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện.



Điêu 4. Quyêt định này có hiệu lực kê từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính,

Giám đôc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch ủy ban nhân dân
huyện, thành phô và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyêt định này./.Vụ*]

Nơỉ nỉiậỉi:
-NhưĐiều 5;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-LĐVPƯBNDtỉnh;
- Sờ Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tinh;
-Lưu: VT,KT,NNTNMT,NCKS^
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Tên thủ

hành chính

Phụ lục
NH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH vực QUẢN LÝ CÔNG SẢN

'^2 /QĐ-UBND ngày20 thàng 02 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bĩnh).

TT
Mã số
TTHC

Thòi hạn giải quyết
(ngày)

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ
phí
(nếu
có)

Căn cử

pháp lý

Cơ quan
thực hiện
TTHC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁP TỈNH

3.000327

3.000324

Giao tài sản
kết cấu hạ
tầng thủy lợi

Thu hồi tài
sản kết cấu
hạ tầng thủy
lợi

- Trong thời hạn 60 ngày, kể tìr ngày nhận đủ hồ sơ của
Chủ đầu tư dự án: Cơ quan về thủy lợi cấp tỉnh chủ trì,
phối họp với cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ
quản lý tài sản công cấp tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên
quan của địa phương trình ủy ban nhân dân tỉnh xem
xét, quyết định giao tài sản.
- Trong thời hạn 45 ngày, kê từ ngày nhận đủ hô sơ của
doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn về thủy lợi cấp tỉnh
báo cáo ủy ban nhân dân cấp tĩnh xem xét, quyết định
thu hồi.
- Trong thời hạn 30 ngày, kể tìr ngày nhận đủ hồ sơ của
cơ quan chuyên môn về thủy lợi cấp tỉnh, ủy ban nhân
dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định thu hồi tài sản
kết cấu hạ tầng thủy lợi hoặc có văn bản hồi đáp ừong
trường họp đề nghị thu hồi tài sản không phù hợp.
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Quyết định thu
hồi tài sản của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan
chuyên môn về thủy lợi cấp tỉnh có trách nhiệm lập
phương án xử lý tài sản thu hồi theo các hình thức quy
định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 08/2025/NĐ-CP,
trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Điều
7, Điều 8, Điều 22 Nghị định số Q8/2025/NĐ-CP xem

Trung
tâm Phục
vụ hành

chính
công tỉnh

Không

Quyết đinh
S0143/QĐ-
BTC ngày

24/01/2025 của
Bộ trưởng Bộ

Tài chính.

- Cơ quan
chuyên
môn về
thủy lợi
cấp tỉnh;
Sở Nông
nghiệp và
phát triển
nông thôn.
- ủy ban
nhân dân

tỉnh.



TT
Mã số
TTHC

Tên thủ tục
hành chính

Thòi hạn giải quyết
('ngày)

Địa điễm
thực hiện

Phí, lệ
phí
(nếu
cổ)

Căn cứ
pháp lý

Co' quan
thực hiện
TTHC

xét, quyêt định.

3.000328

Điều chuyển
tài sản kết
cấu hạ tầng
thủy lợi

- Trong thời hạn 45 ngày, kê tò ngày nhận đủ hồ sơ của
doanh nghiệp có tài sản, cơ quan chuyên môn về thủy
lợi câp tỉnh báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét,
quyết định điều chuyển tài sản.
- Trong thời hạn 30 ngày, kể tìr ngày nhận đủ hồ sơ của
cơ quan chuyên môn về thủy lợi cấp tĩnh, ủy ban nhân
dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định điều chuyển tài
sản kêt câu hạ tầng thủy lợi hoặc có văn bản hồi đáp
trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản không
phù họp.
- Trong thời hạn 30 ngày, kể tìr ngày có quyết định điều
chuyển tài sản của cấp có thẩm quyền, doanh nghiệp có
tài sản điều chuyển và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
nhận tài sản có trách nhiệm tổ chức bàn giao, tiếp nhận
tài sản theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Nghị định số
08/2025/NĐ-CP.

3.000326

Thanh lý tài
sản kết cấu
hạ tầng thủy
lợi; xử lý tài
sản kết cấu
hạ tầng thủy
lợi trong
trưòng họp
bị mất, hủy
hoại

- Trong thời hạn 45 ngày, kê từ ngày nhận đủ hồ sơ của
doanh nghiệp có tài sản, cơ quan chuyên môn về thủy
lợi cấp tỉnh:
+ Xem xét, quyết định thanh lý/xử lý đối với tài sản
thuộc thẩm ạuyền quyết định thanh lý/xử lý của mình
theo phân câp quy định tại khoản 2 Điều 23, khoản 2
Điều 24 Nghị định số 08/2025/NĐ-CP hoặc có vãn bản
hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý/xử lý tài sản
không phù hợp.
+ Xem xét, có văn bản báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh

Trung
tâm Phục
vụ hành

chính
công tỉnh

Không

Quyết định
S0143/QĐ-
BTC ngày

24/01/2025 của
Bộ trưởng Bộ

Tài chính.

- Cơ quan
chuyên
môn về
thủy lợi
cấp tỉnh:
Sở Nông

nghiệp và
phát triển
nông thôn.
- ủy ban
nhân dân

tỉnh.



TT
Mã số
TTHC

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết
(ngày)

Địa điểm
thực hiên

Phí, lệ
phí
(nếu
cỏ)

Căn cứ
pháp lý

Cơ quan
thực hiện
TTHC

đôi với tài sản thuộc thấm quyền quyết định thanh lý/xử
lý cùa Uy ban nhân dân tỉnh.
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của
cơ quan chuyên môn về ứiủy lợi cấp tỉnh, ủy ban nhân
dân tỉnh quyết định thanh lý/xử lý tài sản theo thẩm
quyên hoặc có vãn bản hôi đáp txong trường họp đề
nghị thanh lý/xử lý tài sản không phù hợp.
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định
tìianh lý/xử lý của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan
chuyên môn về thủy lợi cấp tỉnh, doanh nghiệp co tài
sản thanh lý/xử lý ứiực hiện như sau:
+ Đối với thủ tục thanh lý tài sản: Doanh nghiệp có tài
sản thanh lý tô chức thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá
nhân có chức năng thực hiện phá dỡ, hủy bỏ tài sản;
kiêm đêm, phân loại vật liệu, vật ttr thu hồi. Việc xử lý
vật liệu, vật tư thu hôi trong quá trình thanh lý tài sản
thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định
số 08/2025/NĐ-CP. " '
+ Đối với thủ tục xử lý tài sản: Doanh nghiệp được giao
tài sản thực hiện kế toán giảm tài sản theo quy định của
pháp luật về kế toán; báo cáo theo quy định tại Nghị
định số 08/2025/NĐ-CP (Báo cáo theo Mầu OID tại
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2025/NĐ-
CP).



TT
Mã sỗ
TTHC

Tên thủ tục
hành chính

Thòi hạn giải quyết
(ngày)

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ
phí
(nếu
có)

Căn cứ
pháp lý

Co* quan
thực hiện
TTHC

5 3.000325

Thanh toán
chi phí liên
quan đến xử
lý tài sản kết
cấu hạ tằng
thủy lợi

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ
hồ sơ họp lệ, chủ tài khoản tạm giữ có trách nhiệm cấp
tiên cho doanh nghiệp được giao nhiệm vụ tổ chức xử
lý để thực hiện chi trả các khoản chi phí có liên quan
đên việc xử lý tài sản.

Trung
tâm Phục
vụ hành

chính
công tỉnh

Không

Quyết định
S0143/QĐ-
BTC ngày

24/01/2025 của
Bộ trưởng Bộ

Tài chính.

Sở Tài
chính

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1 3.000327
Giao tài sản
kết cấu hạ
tầng thủy lợi

- Trong thời hạn 60 ngày, kế từ ngày nhận đủ hồ sơ của
chủ đầu tư dự án, cơ quan chuyên môn về thủy lợi cấp
huyện chủ trì, phôi hợp với cơ quan được giao thực
hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công cấp huyện và cơ
quan, đơn vị có liên quan của địa phương trình Uỳ ban
nhân dân huyện xem xét, quyết đinh giao tài sản.
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Quyết định
giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cùa Uỷ ban nhân
dân câp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực
hiện việc bàn giao, tiêp nhận tài sản. Việc bàn giao, tiếp
nhận tài sản phải được lập thành biên bản theo Mầu số
01/BB tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghi đinh số
08/2025/NĐ-CP.

Bộ phận
A  1 /sTiep nhận

và Trả kết
quả cấp
huyện

Không

Quyết định
S0143/QĐ-
BTC ngày

24/01/2025 của
Bộ trưởng Bộ

Tài chính.

- Cơ quan
chuyên
môn về
thủy lợi

cấp huyện:
Phòng

Kinh tế,
Phòng
Nông

nghiệp và
Phát triển
nông thôn
cấp huyện.
- ủy ban
nhân dân

cấp huyện.
2 3.000326

Thanh lý tài
sản kết cấu
hạ tầng thủy
lợi; xử lý tài
sản kết cấu
hạ tầng thủy

- Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của
doanh nghiệp có tài sản, cơ quan chuyên môn về thủy
lợi cấp huyện xem xét, có vãn bản đề nghị kèm theo
bản sao hồ sơ báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Trong thời hạn 30 ngày, kể tìr ngày nhận đủ hồ sơ của
cơ quan chuyên môn về thủy lợi cấp huyên, ủy ban

Bộ phận
A  1 /NTiep nhận

và Trả kết
quả cấp
huyện



TT
Mã số
TTHC

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết
(ngày)

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ
phí
(nếu
cỏ)

Căn cứ
pháp lý

Cơ quan
thực hiện
TTHC

lợi trong
trường họp
bị mất, hủy
hoại

nhân dân câp huyện xem xét, quyêt định thanh lý/xử lý
tài sản theo thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp txong
trường hơp đê nghị thanh lý/xử lý tài sản không phù
hợp.
- Trong ứiời hạn 30 ngày, kể tò ngày có quyết định
thanh lý/xử lý tài sản của ủy ban nhân đân cấp huyện:
+ Đôi với thủ tục ứianh lý tài sản: Doanh nghiệp có tài
sản thanh lý tổ chức thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá
nhân có chức năng thực hiện phá dỡ, hủy bỏ tài sản;
kiểm đếm, phân loại vật liệu, vật tư ứiu hồi. Việc xử lý
vật liệu, vật tư thu hôi trong quá trình quản lý, xử lý tài
sản thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị
định so 08/2025/NĐ-CP.
+ Đối với thủ tục xử lý tài sản: Doanh nghiệp được giao
tài sản thực hiện kế toán giảm tài sản theo quy định của
pháp luật về kế toán; báo cáo theo quy định tại Nghị
định số 08/2025/NĐ-CP (báo cáo theo Mầu OID tại
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2025/NĐ-
CP).

3.000325

Thanh toán
chi phí liên
quan đến xử
lý tài sản kết
cấu hạ tầng
thủy lợi

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ
hô sơ hợp lệ, chủ tài khoản tạm giữ có ừách nhiệm câp
tiền cho doanh nghiệp được giao nhiệm vụ tổ chức xử
lý để thực hiện chi trả các khoản chi phí có liên quan
đên việc xừ lý tài sản.

Bộ phận
r

1 iêp nhận
và Trả kết

quả cấp
huyện

Không

Quyêt định
S0143/QĐ-
BTC ngày

24/01/2025 của
Bộ trưởng Bộ

Tài chính.

Phòng Tài
chính - Kế
hoạch cấp

huyện.
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